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Bài thứ 138 

(Giảng ngày 2 tháng 12 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 

Singapore, file thứ 139, số hồ sơ: 19-012-0139) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Xin mời mở sách Cảm ứng thiên, đoạn thứ 73: “Cô mãi hư dự. Bao 

trữ hiểm tâm.” (nghĩa là: Mua bán hư danh. Chất chứa lòng hiểm độc.) 

Hai câu này, theo cách nói hiện nay là “mua quan bán tước, háo danh 

cầu lợi”. 

Trong phần chú giải trích dẫn hai câu rất hay của Mạnh tử và 

Trang tử. Mạnh tử nói: “Bên trong thật có ắt phải biểu hiện ra bên 

ngoài.” Trang tử nói: “Danh là khách của thực.” Đây chính là như người 

xưa nói: “Thật chí danh quy.” (nghĩa là: Có thực tài liền có danh tiếng.) 

Đâu cần phải tìm cầu danh tiếng? 

Nếu khởi tâm mưu cầu danh tiếng thì tâm ấy vốn đã là bất thiện. 

Cho nên câu tiếp theo nói: “Chất chứa lòng hiểm độc”, đó là tàng trữ, 

chất chứa trong lòng những tâm niệm bất thiện. 

Đối với danh tiếng, bản thân ta có những lúc cảm thấy là điều tốt 

đẹp, nhưng trong thực tế nếu danh tiếng và thực tài không tương xứng 

thì quỷ thần đều ghét bỏ, nên cũng có thể nói đó là nguồn gốc sinh ra hết 

thảy chướng nạn. Vì thế, chỗ mong cầu của người xưa là xây dựng nền 

đức hạnh, hoàn toàn không mong cầu sự phô bày khuyếch trương danh 

tiếng. 
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Chư Phật, Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, tự mình cũng không tuyên 

dương chính mình. Chúng ta đọc thấy trong Kinh điển, trong các thư tịch 

xưa, các bậc thánh hiền thế gian cũng như xuất thế gian, không một vị 

nào là không khiêm tốn nhún nhường, tôn kính người khác, đề cao người 

khác. Chúng ta suy ngẫm ý nghĩa trong việc ấy, nếu thực sự thấu hiểu 

được, đó cũng là học đạo làm người. 

Tâm hiền thiện, hành vi hiền thiện, chúng ta sẽ được quả báo tốt 

đẹp. Tâm bất thiện, hành vi bất thiện mà muốn được quả báo tốt đẹp, 

thật không có lý như vậy. 

Thế gian vì sao gặp phải những việc xấu ác ô trược như thế này? 

Vì sao gặp phải tai nạn như thế này? Người học Phật hiểu rằng: “Hết 

thảy các pháp sinh từ tâm tưởng.” Mọi thứ tai biến đều là do trong tâm 

tưởng chúng ta mà hiển lộ ra bên ngoài. Chúng ta chất chứa những tâm 

bất thiện, tự nhiên phải gặp những quả báo xấu ác. 

Chúng ta học theo Phật, chư Phật, Bồ Tát sử dụng tâm gì? Tâm mà 

chư Phật Bồ Tát sử dụng, trong kinh điển gọi là tâm Bồ-đề. Tâm Bồ-đề 

là tâm chân thành, là tâm ưa thích hiền thiện, mến chuộng đức hạnh, là 

tâm thành tựu cho người khác. Đó là thực sự hiền thiện, [đúng như Nho 

gia] gọi là “đến mức chí thiện”. Quả báo của tâm này cũng là quả báo 

thù thắng nhất. Chúng ta phải hiểu được sáng tỏ, phải giác ngộ, phải 

thực sự tìm cầu. “Trong cửa Phật, có cầu có ứng.” Mong rằng chúng ta 

thể nhập sâu xa được ý nghĩa này. 

Danh tiếng và lợi dưỡng đều nên xa lìa, đó đều là những điều 

không tốt. Người thế gian chạy theo, mưu cầu, đều là mê hoặc, điên đảo. 

Chúng ta xem qua từ xưa đến nay ở khắp mọi nơi, các bậc thánh hiền thế 

gian cũng như xuất thế gian, chưa từng có một vị nào chạy theo mưu cầu 

danh tiếng và lợi dưỡng, chưa từng có vị nào chạy theo mưu cầu sự 

hưởng thụ năm món dục trong sáu trần cảnh. Cho nên, đạo đức của các 

ngài mới có thể thành tựu, công đức mới có thể trọn vẹn đầy đủ. Công 

đức ấy là giúp đỡ hỗ trợ cho xã hội, giúp đỡ hỗ trợ cho hết thảy chúng 

sinh, dựng xây công nghiệp. Tuy có công đức thù thắng như vậy nhưng 
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các ngài cũng không hề ôm giữ trong lòng, cho nên vĩnh viễn giữ tâm 

khiêm hạ, vĩnh viễn sống đời kiệm ước, đối đãi với người khác, với sự 

vật sự việc đều luôn cung kính. Đó là điều chúng ta phải học theo. 

Hai câu tiếp theo là: “Tỏa nhân sở trường. Hộ kỷ sở đoản.” (nghĩa 

là: Cản trở tài năng người khác, bảo vệ chỗ non kém của mình) Đây 

cũng là một căn bệnh lớn. Từ đâu mà có căn bệnh này? Là từ sự chướng 

ngại ganh ghét đố kỵ mà có. Nhìn thấy người khác có ưu điểm vượt hơn 

mình liền suy nghĩ tìm đủ mọi cách gây chướng ngại. Tự mình có khuyết 

điểm thì hết lòng hết sức che đậy. Đây thật là một điều xấu ác lớn lao. 

Có thể lừa dối được người đời nhưng không thể lừa dối chư Phật, Bồ 

Tát, không thể lừa dối quỷ thần. 

Nói tóm lại, đều là do chúng ta tự mình mê hoặc điên đảo, sai lầm 

trong ý niệm, sai lầm ở điểm tự mưu cầu lợi riêng. Từ chỗ này chúng ta 

thể hội được sự kiên cố của ngã chấp, hết thảy đều vì tự ngã của riêng 

mình. 

Vậy “ngã” là gì? Trong Phật pháp giảng giải rất rõ ràng. “Ngã 

kiến” là sự bám chấp, chúng ta gọi là thành kiến, là sự bám chấp rằng có 

một cái ngã (có nghĩa là cái ta), bám chấp rằng thân thể này là ngã. Đây 

chính là cội nguồn của hết thảy mọi sai lầm. Từ đó lại sinh khởi “ngã 

ái”, “ngã si”, “ngã mạn”. Trong kinh luận của Duy thức tông nói đây là 

“bốn phiền não lớn thường theo nhau”. Bốn thứ này chính là chỗ người 

đời bám chấp cho là “ngã”. Chúng ta suy ngẫm kỹ xem có đúng vậy hay 

không? Phật dạy, bốn khái niệm này thật ra chính là “tham, sân, si”. Ngã 

ái là tham, ngã si là si, ngã mạn là sân, là sự ngạo mạn, sân hận. Đây là 

gốc bệnh của chúng ta từ vô lượng kiếp luân hồi sinh tử đến nay. Gốc 

bệnh này nếu không loại trừ thì dù niệm Phật cũng không thể vãng sinh. 

Điều này tôi xin đặc biệt nhắc nhở, cảnh tỉnh quý vị đồng học. 

Chúng ta trong một đời này hy vọng có thể thực sự vãng sinh thế 

giới Cực Lạc, được thân cận đức Phật A-di-đà. Điểm này nhất định phải 

lưu ý. Nếu không buông bỏ tự tư tự lợi thì khởi tâm động niệm vẫn luôn 

là mưu cầu lợi ích riêng, đối với người khác chướng ngại ganh ghét, 
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khuyết điểm của bản thân mình thì hết sức che giấu. Những hành vi như 

thế thì làm sao có thể vãng sinh? Cho dù niệm Phật rất tốt, mỗi ngày đến 

mười muôn câu Phật hiệu cũng không thể vãng sinh. 

Cần phải biết rằng, những người sinh về thế giới Tây phương Cực 

Lạc, hết thảy đều có tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi. Do đó có thể 

biết rằng, chúng ta nếu đầy đủ tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi, thì niệm 

Phật nhất định được vãng sinh. Đại nguyện thứ mười tám [của Phật A-

di-đà] là “một niệm, mười niệm” đều quyết định được vãng sinh. Điều 

kiện ở đây là phải có tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi. 

Chân thành, thanh tịnh, từ bi chính là tâm Bồ-đề. Tâm chân thành 

là thể tánh của tâm Bồ-đề. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là “tâm chí 

thành”. Tâm thanh tịnh là thâm tâm, từ bi tâm là hồi hướng phát nguyện 

tâm. Cho nên, có đủ ba tâm này thì niệm Phật mới có thể vãng sinh. 

Không có ba tâm này, hoàn toàn trái nghịch với ba tâm này, xử sự đối 

đãi với người, tiếp xúc với muôn vật đều hư dối, không thành thật, tự 

mưu cầu lợi riêng, tham cầu danh văn lợi dưỡng, đi đến đâu cũng khoe 

khoang bản thân mình, luôn xem bản thân mình là hơn người, đó là sai 

lầm. 

Không có lòng sâu vững thì đối đãi với người khác không phải 

lòng từ bi chân thật, chỉ là từ bi giả tạo. Thế nào gọi là từ bi giả tạo? Đó 

là khi đối với mình có lợi, với người khác cũng có chút tốt đẹp, vậy thì 

có đôi chút từ bi; nhưng đối với mình không có lợi thì phớt lờ đi không 

quan tâm đến, hết thảy đều lấy sự lợi hại như thế làm tiêu chuẩn. 

Thật ra, cách nghĩ cách nhìn của những người như thế là hoàn toàn 

sai lầm. Cái lợi mà họ thấy đó chỉ là nhỏ nhoi trước mắt, nên nhìn như 

thế là sai lầm. Quý vị có được chút lợi nhỏ nhoi trước mắt, cái hại lớn 

lao về sau quý vị nhất định phải gánh chịu. Trong kinh điển đức Phật răn 

dạy chúng ta, Phật thực sự từ bi khó nhọc giáo hóa hết thảy chúng sinh, 

tiếc thay chúng sinh thảy đều trơ trơ vô cảm, không nhận hiểu được lời 

Phật dạy. 
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Phật pháp xét đến cùng là hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính bậc sư 

trưởng. Trong ba điều phúc tạo nghiệp thanh tịnh thì điều thứ nhất là 

“hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự bậc sư trưởng”. Từ chỗ này mà bắt đầu 

làm, làm cho đến rốt ráo trọn vẹn đầy đủ thì chứng đắc Vô thượng Bồ-

đề. Cho nên, quả vị Phật là sự trọn vẹn đầy đủ của đạo hiếu và đạo kính 

thầy. 

Chúng ta không thể vâng làm theo lời dạy. Nếu không thể sửa lỗi, 

không thể tự làm trong sạch bản thân mình, đó là bất hiếu, bất kính. 

Trong Cảm ứng thiên, đức Thái Thượng chỉ bày dạy bảo người đời, 

những việc hiền thiện ta không thể làm theo, đó là bất hiếu, bất kính; 

những việc xấu ác ta không thể sửa đổi, đó là bất hiếu, bất kính. Như thế 

gọi là vong ân phụ nghĩa, là nghịch thầy trái đạo. Người như vậy sao có 

thể thành tựu được? 

Trước tiên phải tự cứu xét chính mình, [nếu phạm vào những điều 

ấy thì] phải biết là tự thân mình trong vô lượng kiếp sẽ đọa lạc sinh tử 

luân hồi, vĩnh viễn không có ngày thoát ra. Trong một đời này chúng ta 

hết sức may mắn gặp được Phật pháp, vậy những lời Phật răn dạy ta có 

nhận hiểu được gì không? Ta có tin nhận được gì không? Ta có vâng 

làm theo lời Phật dạy hay không? Trước tiên phải tự bản thân mình làm 

được, đó là việc khẩn thiết nhất. Người khác có làm được hay không, 

chúng ta có giúp đỡ hỗ trợ họ được gì hay không, chỉ cần ta hết lòng hết 

sức thì công đức đã trọn vẹn đầy đủ. Người khác có chịu nghe theo hay 

không, có làm được hay không đều là chuyện của họ. 

Đặc biệt trong thời đại hiện nay, xã hội đề cao sự khai phóng, tự 

do, dân chủ, không ai có quyền can thiệp vào chuyện của người khác. 

Cho nên trong thời đại này, cha mẹ cũng không thể quản lý, dạy dỗ con 

cái, thầy dạy không thể đốc thúc học sinh, tất cả đều tự do, khai phóng. 

Có thể thành tựu được hay chăng? Đều là hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực 

của tự thân mình. Tự mình có thể nhận hiểu thể hội được hay không? Tự 

mình có chịu phát tâm phấn chấn [tu tập] hay không? Có chịu học theo 

thánh nhân, hiền nhân, có chịu học làm Phật, Bồ Tát hay không? Thời 
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xưa, cha mẹ hay các bậc sư trưởng có thể thúc ép, miễn cưỡng học sinh, 

đệ tử của mình, có thể thúc ép, buộc họ phải làm. Hiện nay không thể 

cưỡng ép như vậy. 

Không chỉ là ở độ tuổi thanh thiếu niên mới không được thúc ép 

miễn cưỡng, cho đến đối với tuổi nhi đồng cũng không được thúc ép 

miễn cưỡng. Ngày trước khi tôi lưu trú ở Hoa Kỳ, nhà hàng xóm kế bên 

là một người Mỹ, có người Trung quốc dạy bảo con cái, la mắng đứa 

con mấy tiếng, đánh nó mấy cái, nó khóc ré lên. Người Mỹ hàng xóm 

nghe được liền sang nói với đứa con ấy: “Có cần ta trợ giúp cháu hay 

không, ta đã điện thoại gọi cảnh sát rồi, cha mẹ cháu sẽ bị bắt vào tù vì 

tội ngược đãi nhi đồng.” Quý vị xem, còn biết làm sao nữa? Đến bọn trẻ 

con nhi đồng cũng không quản lý, dạy dỗ được. 

Quan niệm của xã hội hiện nay với Trung quốc thời xưa hoàn toàn 

trái nghịch nhau, trái nghịch đến 180 độ, như vậy sao có thể được! Nếu 

nói thế giới này không gặp phải tai nạn thì tôi không tin. 

Tôi xem trong [tạp chí] “Mộ Tây” những số liệu thống kê của nước 

Mỹ, lòng tôi hết sức lo lắng. Cứ cho là chúng ta hiện nay vẫn miễn 

cưỡng giữ được sự bình an, nhưng qua hai, ba mươi năm sau nữa thì biết 

làm sao? Khi những đứa trẻ con hiện nay đến tuổi trưởng thành thì xã 

hội sẽ như thế nào? Thật không dám nghĩ đến. 

Cho nên hiện nay đối với đạo lý của các bậc hiền thánh xưa, chúng 

ta chỉ có thể làm được một điều duy nhất là giảng nói nhiều hơn, thường 

xuyên khuyến khích hướng dẫn mọi người, hy vọng trong số đông người 

cũng có được một số người giác ngộ, có được một số người quay đầu 

hướng thiện, rồi họ sẽ nêu gương tốt cho những người chưa giác ngộ noi 

theo. Đó chính là đại từ đại bi. Nhất định không được làm gương xấu 

cho mọi người nhìn vào. Kẻ làm gương xấu là ác ma, là hãm hại những 

chúng sinh đang khổ nạn. Chúng ta phải giác ngộ vấn đề từ chỗ này. 

Những lời dạy của đức Thái Thượng, việc hiền thiện ta phải thực 

sự nỗ lực làm; tâm niệm, hành vi xấu ác phải thường phản tỉnh, kiểm 
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điểm, sửa chữa lỗi lầm, thanh lọc bản thân, không cô phụ sự nỗ lực đề 

xướng của Tổ Ấn Quang [đối với Cảm ứng thiên]. Từ chỗ này chúng ta 

cũng có thể nhận biết được, cũng thể hội được, tâm từ bi của Tổ Ấn 

Quang thật vượt hơn các bậc pháp sư, đại đức đồng thời với ngài. Trí tuệ 

của ngài có thể nhìn thấy hết thảy mọi trạng huống của thế gian nên khởi 

tâm bi mẫn đề xuất các giải pháp để cứu độ, giúp đỡ. Chỉ khi chúng ta 

có được nhận thức khắc sâu về việc này, thể hội được hết sức sâu xa, 

chúng ta mới có thể phát tâm kế thừa, tiếp tục đại nguyện rộng lớn của 

Tổ sư, đem những lời dạy của ngài truyền rộng và phát triển, giúp đỡ hỗ 

trợ cho thế giới khổ nạn này, giúp đỡ hỗ trợ cho chúng sinh khổ nạn. 

Trước tiên là tự mình phải [tu tập] thành tựu. Tự thân mình không 

thể thành tựu lại muốn giúp đỡ hỗ trợ người khác, trong kinh Phật gọi đó 

là chuyện không thể có. Cho nên, tự thân mình nhất thiết phải tu hành 

giác ngộ, hết lòng sửa lỗi. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  

 

(nhạc) 

Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý  

 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Kênh Youtube: duongdenhanhphuc 

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy, công đức vô 

lượng! 

 

http://www.duongdenhanhphuc.vn/
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